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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 

 

 

Số: 45/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012 

 

NGHỊ ĐỊNH 
Về khuyến công 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến công, 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá 
nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch 
hơn trong công nghiệp (sau đây gọi chung là hoạt động khuyến công). 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, 
các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm; bao 
gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và 
hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp 
nông thôn). 

b) Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn. 

c) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực 
hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Chương trình khuyến công quốc gia là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về 
hoạt động khuyến công quốc gia và địa phương trong từng giai đoạn (thường là 05 
năm) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công 
nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã 
hội, lao động ở các địa phương. 

2. Kế hoạch khuyến công là tập hợp các đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng 
năm, trong đó đưa ra tiến độ, dự kiến kết quả cụ thể cần đạt được nhằm đáp ứng 
yêu cầu của chương trình khuyến công quốc gia từng giai đoạn. Kế hoạch khuyến 
công quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt; kế hoạch khuyến công 
địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

3. Đề án khuyến công là đề án được lập để triển khai một hoặc một số nội 
dung hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4 Nghị định này. Đề án khuyến 
công có mục tiêu, nội dung và đối tượng thụ hưởng, có thời gian thực hiện và kinh 
phí xác định. 

4. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là sản phẩm do các cơ sở công 
nghiệp nông thôn sản xuất, có chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát 
triển sản xuất, mở rộng thị trường; đáp ứng được một số tiêu chí cơ bản về kinh tế, 
kỹ thuật, xã hội; về sử dụng nguồn nguyên liệu; giải quyết việc làm cho người lao 
động và thỏa mãn yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

5. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp là việc áp dụng các giải pháp về quản 
lý, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm 
môi trường. 

6. Dịch vụ khuyến công là các dịch vụ cần triển khai để thực hiện các nội dung 
hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

Điều 3. Mục tiêu của hoạt động khuyến công 

1. Động viên và huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia hoặc 
hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

2. Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại 
lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. 

3. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp 
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, 
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vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải 
thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người. 

4. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần 
kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách 
bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

 
Chương II 

CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG 

 

Điều 4. Nội dung hoạt động khuyến công  

1. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp 
để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động. Hình thức đào tạo nghề, 
truyền nghề chủ yếu là ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành. 

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp 
dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động tư 
vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn; tham quan, khảo sát học tập kinh 
nghiệm trong và ngoài nước. Hỗ trợ khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp nông thôn. Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công 
nghiệp nông thôn. 

3. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng 
dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn. 

4. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua tổ chức 
bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển 
lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ các cơ sở công 
nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương 
hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm và các hoạt 
động xúc tiến thương mại khác. 

5. Tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc: Lập dự án đầu 
tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh 
nghiệp; liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì 
đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ 
chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách 
khoa học công nghệ, chính sách tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi khác 
của Nhà nước. 
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6. Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, 

thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển 
hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, thông qua các hình thức như: Xây dựng 
các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin, ấn phẩm; xây 
dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại 
chúng khác. 

7. Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp 
và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường: 

a) Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề. Hỗ trợ 
xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp; 

b) Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút 
đầu tư phát triển cụm công nghiệp; 

c) Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô 
nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ xây dựng hệ thống 
xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. 

8. Hợp tác quốc tế về khuyến công, bao gồm các hoạt động: 

a) Xây dựng và tham gia thực hiện hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn 
trong các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế; 

b) Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, khuyến khích phát 
triển công nghiệp, quản lý cụm công nghiệp, sản xuất sạch hơn với các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

c) Nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công theo các 
chương trình hợp tác quốc tế và các chương trình, đề án học tập khảo sát ngoài nước. 

9. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công: 

a) Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công; 

b) Tổ chức tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước; hội thảo 
chuyên đề, hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt động khuyến công; xây dựng, duy trì 
và phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về khuyến công, sản xuất 
sạch hơn; 

c) Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các Trung tâm Khuyến công 
cấp vùng và cấp tỉnh. Xây dựng và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công; 

d) Xây dựng chương trình khuyến công từng giai đoạn; kế hoạch khuyến công 
hàng năm; 
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đ) Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế 
hoạch, đề án khuyến công. 

Điều 5. Danh mục ngành, nghề được hưởng chính sách khuyến công 

1. Tổ chức, cá nhân quy định tại các Điểm a và b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 
này đầu tư sản xuất vào các ngành, nghề sau đây được hưởng các chính sách 
khuyến công theo các nội dung quy định tại Điều 4 Nghị định này: 

a) Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm; 

b) Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế 
hàng nhập khẩu; 

c) Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất vật liệu 
xây dựng; 

d) Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng 
cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học. Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và 
công nghiệp hỗ trợ; 

đ) Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp; 

e) Khai thác, chế biến khoáng sản tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; 

g) Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý ô 
nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. 

2. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu của công tác khuyến 
công trong từng thời kỳ, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 
việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề được hưởng các chính sách quy định tại Khoản 1 
của Điều này. 

Điều 6. Nguyên tắc ưu tiên 

1. Địa bàn ưu tiên: Ưu tiên các chương trình, đề án thực hiện tại các địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp 
luật; địa bàn các xã trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới; huyện vùng cao, hải đảo, biên giới đất liền; vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số; các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ. 

2. Ngành nghề ưu tiên: 

a) Ưu tiên các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển công nghiệp cơ khí, hóa 
chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; 
công nghiệp hỗ trợ; áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; 


